
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ
 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
Dịch vụ công 

trực tuyến
Stt Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận

Một 
phần

Toàn 
trình

Tên VBQPPL quy định

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1 Thủ tục cấp giấy phép 

thành lập và công 
nhận điều lệ quỹ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

2 Thủ tục công nhận 
quỹ đủ điều kiện hoạt 
động và công nhận 
Hội đồng quản lý 
quỹ; Công nhận Hội 
đồng quản lý quỹ khi 
thay đổi, bổ sung 
thành viên hoặc hết 
nhiệm kỳ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
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3 Thủ tục công nhận 
điều lệ (sửa đổi, bổ 
sung) quỹ; đổi tên 
quỹ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

4 Thủ tục cho phép quỹ 
hoạt động trở lại sau 
khi bị đình chỉ có thời 
hạn hoạt động

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

5 Thủ tục hợp nhất, sáp 
nhập, chia, tách, mở 
rộng phạm vi hoạt 
động quỹ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
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6 Thủ tục quỹ tự giải 
thể

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

II Thủ tục hành chính cấp xã (trừ các thủ tục hành chính đối với quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, 
hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, xã)

1 Thủ tục cấp giấy phép 
thành lập và công 
nhận điều lệ quỹ

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

2 Thủ tục công nhận 
quỹ đủ điều kiện hoạt 
động và công nhận 
Hội đồng quản lý 
quỹ; Công nhận Hội 
đồng quản lý quỹ khi 
thay đổi, bổ sung 
thành viên hoặc hết 
nhiệm kỳ

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

3 Thủ tục công nhận 
điều lệ (sửa đổi, bổ 
sung) quỹ; đổi tên 
quỹ

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

4 Thủ tục cho phép quỹ 
hoạt động trở lại sau 
khi bị đình chỉ có thời 
hạn hoạt động

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
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5 Thủ tục hợp nhất, sáp 
nhập, chia, tách quỹ

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

6 Thủ tục quỹ tự giải 
thể

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 
09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC Cơ quan thực hiện Tên VBQPPL quy định Ghi chú

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 1.013017 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và 
công  nhận điều lệ Quỹ

UBND tỉnh Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

2 1.013018 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện 
hoạt động và công nhận thành viên 
Hội đồng quản lý quỹ; công nhận 
thay đổi, bổ sung thành viên Hội 
đồng quản lý quỹ

UBND tỉnh Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

3 1.013019 Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, 
bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ

UBND tỉnh Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

4 1.013020 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập 
và công nhận điều lệ quỹ

UBND tỉnh Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 



5

quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

5 1.013021 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở 
lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn 
hoạt động

UBND tỉnh Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

6 1.013022 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, 
tách, mở rộng phạm vi hoạt động 
quỹ

UBND tỉnh Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

7 1.013023 Thủ tục quỹ tự giải thể UBND tỉnh Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

II Thủ tục hành chính cấp xã
1 1.013711 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và 

công  nhận điều lệ Quỹ
UBND xã Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 

01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

2 1.013712 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện 
hoạt động và công nhận thành viên 
Hội đồng quản lý quỹ; công nhận 
thay đổi, bổ sung thành viên Hội 
đồng quản lý quỹ

UBND xã Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

3 1.013713 Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, 
bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ

UBND xã Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng
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4 1.013714 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập 
và công nhận điều lệ quỹ

UBND xã Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

5 1.013715 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở 
lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn 
hoạt động

UBND xã Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

6 1.013716 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, 
tách quỹ

UBND xã Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng

7 1.013717 Thủ tục quỹ tự giải thể UBND xã Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng
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